
STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230377 HUỲNH THỊ TRÚC ANH 10A11 3.2

2 TNHURN230149 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 10A05 4.5

3 TNHURN230380 NGUYỄN THỊ BẢO DƯƠNG 10A07 3.2

4 TNHURN230368 BÙI ĐÌNH ĐẠI 10A11 3.2

5 TNHURN230545 NGUYỄN VĂN HOÀNG 10A12 4

6 TNHURN230422 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 10A06 4.2

7 TNHURN230362 PHẠM ĐÌNH KIÊN 10A04 4.7

8 TNHURN230389 LÊ PHAN TRÀ MY 10A06 4.5

9 TNHURN230392 TẠ HOÀNG LONG NHẬT 10A11 3.3

10 TNHURN230495 NGUYỄN HỒNG PHÚC 10A11 3.4

11 TNHURN230409 NGUYỄN THANH QUÂN 10A09 3.3

12 TNHURN230252 HOÀNG MINH SANG 10A02 3.1

13 TNHURN230487 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 10A11 3.4

1 TNHURN220417 HOÀNG TIẾN CẢNH 11A09 4.6

2 PBC22llq0375 HOÀNG MẠNH HÙNG 11A10 4

3 TNHURN220441 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 11A10 3.2

4 TNHURN220327 NGUYỄN ĐẶNG YẾN NHI 11A10 2.9

5 NHUKRN210167 TỪ VĂN PHÚC 11A09 3.4

6 NHUKRN210530 H SÔ A NIÊ 11A10 3

7 TNHURN220426 NGUYỄN THANH TÙNG 11A10 3.1

8 TNHURN220313 VÕ KHÁNH TÙNG 11A04 4.6

9 TNHURN220388 DƯƠNG THỊ VÂN THÁI 11A09 3.1

10 6840322llq0075 Văn Đình Thắng 11A10 3.4

11 TNHURN220471 GIÁP THU THỦY 11A11 3

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN TOÁN KHỐI 10 VÀ 11

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230377 HUỲNH THỊ TRÚC ANH 10A11 3.1

2 TNHURN220330 ĐÀM THỊ KIM CHI 10A08 4.1

3 TNHURN230545 NGUYỄN VĂN HOÀNG 10A12 4.5

4 TNHURN230422 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 10A06 3.3

5 TNHURN230362 PHẠM ĐÌNH KIÊN 10A04 4

6 TNHURN230203 NGÔ THỊ HỒNG LINH 10A08 3.8

7 TNHURN230529 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 10A06 3.5

8 TNHURN230531 HÀ ANH TUẤN 10A12 4.3

9 TNHURN230483 LA THỊ THU THẢO 10A11 2.9

10 TNHURN230001 CAO ANH VŨ 10A13 3.1

1 PBC22llq0375 HOÀNG MẠNH HÙNG 11A10 4

2 6840322llq0075 Văn Đình Thắng 11A10 4.6

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN VẬT LÍ KHỐI 10 VÀ 11

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230422 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 10A06 4.7

2 TNHURN230389 LÊ PHAN TRÀ MY 10A06 4.8

3 TNHURN230529 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 10A06 4.6

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN HÓA HỌC KHỐI 10

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN0563 TẠ NGUYÊN THIỆN NHÂN 10A04 4.4

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN SINH HỌC KHỐI 10

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230460 TRẦN THỦY HOÀNG 10A11 4.9

2 TNHURN230392 TẠ HOÀNG LONG NHẬT 10A11 4.8

1 PBC22llq0375 HOÀNG MẠNH HÙNG 11A10 4.9

2 TNHURN220437 NÔNG NGỌC SANG 11A10 4.7

3 NHUKRN210530 H SÔ A NIÊ 11A10 4.8

4 TNHURN220313 VÕ KHÁNH TÙNG 11A04 4.4

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN NGỮ VĂN KHỐI 10 VÀ 11

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230534 BÙI ĐỨC DUY 10A10 4.9

2 TNHURN230495 NGUYỄN HỒNG PHÚC 10A11 4.7

3 TNHURN230531 HÀ ANH TUẤN 10A12 4.2

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN LỊCH SỬ KHỐI 10

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230353 PHAN BẢO CẦM 10A09 4.9

2 TNHURN230434 PHAN BẢO CẨM 10A09 4.7

3 TNHURN230392 TẠ HOÀNG LONG NHẬT 10A11 4.6

4 TNHURN230409 NGUYỄN THANH QUÂN 10A09 4.9

5 TNHURN230487 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 10A11 4.7

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230343 TRẦN KHÁNH LINH 10A13 3.8

1 6840322llq0152 NGUYỄN TUẤN ANH 11A11 4.8

2 PBC22llq0375 HOÀNG MẠNH HÙNG 11A10 4.8

3 TNHURN220327 NGUYỄN ĐẶNG YẾN NHI 11A10 4.8

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN GDKT&PL KHỐI 10 VÀ 11

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230488 MA VĂN ANH 10A12 3.3

2 TNHURN230149 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 10A05 3.3

3 TNHURN230368 BÙI ĐÌNH ĐẠI 10A11 3.2

4 TNHURN230405 PHẠM THẾ ĐỨC 10A12 2.2

5 TNHURN230460 TRẦN THỦY HOÀNG 10A11 3.2

6 TNHURN230362 PHẠM ĐÌNH KIÊN 10A04 3.1

7 TNHURN230458 NGUYỄN VĂN KHOA 10A11 2.1

8 TNHURN230225 NGÔ THỊ TRÀ MY 10A08 2.7

9 TNHURN230278 TRẦN THỊ MỸ NGÂN 10A06 3.3

10 TNHURN230095 DƯƠNG ÁNH NGUYỆT 10A08 3.2

11 TNHURN230392 TẠ HOÀNG LONG NHẬT 10A11 3.4

12 TNHURN230365 NGUYỄN THỊ KIM OANH 10A04 3

13 TNHURN230495 NGUYỄN HỒNG PHÚC 10A11 2.7

14 TNHURN230483 LA THỊ THU THẢO 10A11 3.1

15 TNHURN230224 NÔNG BẢO TRÂM 10A10 2.9

16 NGUYỄN THẢO UYÊN 10A11 3.4

1 TNHURN220210 MA THỊ HỒNG VÂN 11A07 3.3

2 TNHURN220229 BÙI THỊ TƯỜNG VI 11A07 2.9

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN TIẾNG ANH KHỐI 10 VÀ 11

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230377 HUỲNH THỊ TRÚC ANH 10A11 4.6

2 TNHUKR_0562 NGUYỄN QUANG CƯỜNG 10A13 4

3 TNHURN230423 DƯƠNG VĂN VŨ 10A13 4.9

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN GDQP-AN KHỐI 10

NĂM HỌC 2023 - 2024



STT Mã học sinh Họ và tên Lớp
Điểm trước 

khi thi lại

Điểm sau khi 

thi lại
Vắng thi Lý do

1 TNHURN230368 BÙI ĐÌNH ĐẠI 10A11 4.9

2 TNHURN230495 NGUYỄN HỒNG PHÚC 10A11 4.6

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐIỂM THI LẠI MÔN KTCN KHỐI 10

NĂM HỌC 2023 - 2024


